	Trường Tiểu học Thượng Thanh
	Thứ .......ngày ....... tháng 3 năm 2022
ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC GIỮA KÌ II TRỰC TUYẾN
MÔN: TIẾNG VIỆT 5 – PHẦN ĐỌC HIỂU
Năm học: 2021 – 2022 (Thời gian 30 phút)



A. Đọc thầm bài tập đọc “Phong cảnh đền Hùng” SGK TV5 tập 2 (trang 68, 69) 
B. Dựa vào nội dung bài tập đọc, hãy tích vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1 (0,5 điểm). Đền Hùng nằm trên ngọn núi nào?
A. Nghĩa Lĩnh.		B. Ba Vì.		C. Tam Đảo.		D. Sóc Sơn.
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (0,5 điểm). Những ý nào có các từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng ?
A.Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu  sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa.
B. Dãy Tam Đảo như bức tường  xanh sừng sững chắn ngang bên phải đỡ lấy mây trời cuồn cuộn.
C. Phía xa xa là núi Sóc Sơn nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng người có công giúp HùngVương đánh thắng giặc Ân xâm lược.
D. Cả hai ý A và B 
Câu 3 (1 điểm). Em hiểu nội dung câu ca dao sau như thế nào? 
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giổ Tổ mồng mười tháng ba.”
A. Nêu truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam: thủy chung, luôn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc…
B. Ngày mùng 10 tháng 3 hằng năm là ngày giỗ các vua Hùng.
C.  Nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến ngày giỗ của các vua Hùng.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 4 (1 điểm). Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nội dung bài văn?
A. Ca ngợi niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.
B. Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ.
C. Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên, nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về cội nguồn.
D. Bài văn nhắc nhở chúng ta luôn phải nhớ về cội nguồn.
Câu 5 (1 điểm). Các câu văn: "Đền thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang  múa quạt xòe hoa." liên kết nhau bằng cách nào?
A. Bằng cách thay thế từ ngữ.				B. Bằng cách lặp từ ngữ.
C. Bằng từ có tác dụng nối.				D. Bằng cả ba cách trên.
Câu 6 (1 điểm). Chủ ngữ trong câu "Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên phải đỡ lấy mây trời cuồn cuộn." là:
A. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh
B. Dãy Tam Đảo
C. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững
D. Mây trời
Câu 7 (1 điểm). Câu ghép: "Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm  nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa." có các vế câu nối với nhau bằng cách nào?
A. Bằng cách sử dụng quan hệ từ.
B. Bằng cách sử dụng cặp từ hô ứng.
C. Bằng cách nối trực tiếp, không dùng từ nối.
D. Bằng sử dụng cặp quan hệ từ.
Câu 8 (1 điểm). Dòng nào dưới đây chứa các từ láy?
A. dập dờn, chót vót, sừng sững, cuồn cuộn.
B. dập dờn, chót vót, đỉnh núi, xanh lam.
C. dập dờn, chót vót, xa xa, xanh thẳm.
D. dập dờn, chót vót, xa xa, xanh biếc.










	TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH
	ĐỀ  KIỂM  TRA  ĐỊNH  KÌ  GIỮA KÌ II
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
NĂM HỌC: 2021 - 2022
(Thời gian làm bài: 50 phút)



PHẦN KIỂM TRA VIẾT:
I. Chính tả: 2 điểm  
Phong cảnh đền Hùng
GV đọc cho học sinh viết đoạn từ “Đền Thượng…phong cảnh thật là đẹp”.
II. Tập làm văn: 8 điểm
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1. Em hãy tả một khu vui chơi giải trí mà em thích.
Đề 2. Em hãy tả một cảnh đẹp mà em yêu thích trên đất nước mình.





















HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 5 GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022

(Dành cho cả đề chính thức và dự phòng)
A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK GHKII môn TV5)
Đọc hiểu: 7 điểm (kiểm tra trên phần mềm)
B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm (theo đáp án trong bảng dưới đây)
Lưu ý: Điểm KTĐK môn Tiếng Việt (điểm chung) là TBC điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. (Như vậy chỉ làm tròn một lần duy nhất)
	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
Đọc
hiểu
7 điểm
	
KT trên phần mềm

	Chính tả
2 điểm
	Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp  
	2 điểm

	
	Sai 5 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh...). chữ chưa đẹp 
	1,5 điểm

	
	Sai 7 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh...), trình bày bẩn ,chữ chưa đẹp
	1 điểm 

	
	Sai 8 lỗi trở lên (phụ âm đầu, vần, thanh...), trình bày bẩn, chữ chưa đẹp
	0,5 điểm

	

Tập làm văn
8 điểm
	- Viết được bài văn tả tả cảnh đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 15 câu trở lên.
- Bài viết giàu cảm xúc, thể hiện rõ tình cảm của mình.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
	


8 điểm

	
	- Viết được bài văn tả cảnh đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 10 câu trở lên.
- Bài viết có cảm xúc.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
	6,5->7,5điểm

	
	- Viết được bài văn tả cảnh đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 10 câu trở lên, ít mắc lỗi ngữ pháp và chỉnh tả
	5 điểm

	
	- Viết được bài văn tả cảnh đúng bố cục; độ dài bài viết khoảng 10 câu trở lên còn mắc lỗi ngữ pháp và chính tả.
	3->4 điểm

	
	- Viết được các phần bài nhưng chưa rõ bố cục, mắc nhiều lỗi ngữ pháp và chính tả.
	2 điểm







TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH  
Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
	TT
	Chủ đề 
Mạch KT, KN
	Mức   1

	Mức   2

	Mức   3
	Mức  4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 
văn bản
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1
	
	1
	
	3

	2
	Kiến thức 
Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	4

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	4

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	4
	
	
	
	8

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	4
	
	
	
	7



